
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/ CCCD Tỉnh/ Thành phố

1 1 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 22/11/1996 291123321 Tây Ninh

2 2 Đinh Văn Thế Nam 22/04/1995 042095007823 Hà Tĩnh

3 5 Trần Thị Quyên Nữ 09/02/1997 038197020618 Thanh Hóa

4 9 Đinh Thị Mai Chi Nữ 19/06/2001 031301004306 Hải Phòng

5 10 Vũ Ngọc Tráng Nam 08/09/1999 031099006585 Hải Phòng

6 11 Lê Văn Dương Nam 03/08/1996 038096001498 Thanh Hóa

7 17 Lê Duy Dũng Nam 11/04/2000 038200018205 Thanh Hóa

8 20 Phạm Thị Dung Nữ 12/07/1996 038196031601 Thanh Hóa

9 22 Vi Việt Anh Nam 03/07/2003 038203008048 Thanh Hóa

10 29 Trần Thị Sim Nữ 10/03/2003 0403030166 Nghệ An

11 36 Đinh Thị Hồng Nữ 22/10/1999 145901132 Hưng Yên

12 37 Tạ Quang Đông Nam 02/08/1995 122104287 Bắc Giang

13 40 Trần Văn Anh Nam 15/11/2002 042202007662 Hà Tĩnh

14 43 Nguyễn Vân Ý Nữ 19/05/1997 371796286 Kiên Giang

15 47 Đào Thị Duyên Nữ 10/10/2000 030300015478 Hải Dương

16 49 Hoàng Văn Chiến Nam 06/03/2003 038203009147 Thanh Hóa

17 50 Đinh Thị Phương Anh Nữ 17/10/2003 038303003252 Thanh Hóa

18 51 Võ Thị Huyền Nữ 23/07/2000 0348638873 Nghệ An

19 53 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ 10/10/2001 040301028004 Nghệ An

20 56 Nguyễn Thị Liên Nữ 24/05/1992 183833352 Hà Tĩnh

21 67 Nguyễn Tiến Bắc Nam 23/04/1998 022098001755 Quảng Ninh

22 69 Chu Thị Lan Nữ 02/06/2003 038303010478 Thanh Hóa

23 70 Hà Hữu Hải Nam 31/10/1998 026098005173 Vĩnh Phúc

24 71 Nguyễn Hữu Phương Nam Nam 07/02/1998 135884612 Vĩnh Phúc
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